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TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2024/NĐ-CP; Nghị định số 183/2025/NĐ-CP và Nghị định số 227/2025/ NĐ-CP; Nghị định số 42/2026/ NĐ-CP.
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07/9/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng Quyết định mới thay thế các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương và yêu cầu cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong đó có định mức kinh tế - kỹ thuật về một số loài cây dược liệu. 
Tuy nhiên, ngày 16/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng nhận được Công văn số 1874/VDL-KHĐT của Viện Dược liệu, Bộ Y tế về việc xin ý kiến về quy trình và định mức kinh tế, kỹ thuật cho 100 cây dược liệu. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu và có ý kiến góp ý tại Công văn số 6935/SNNMT-CCKL ngày 29/12/2025. Để tránh trùng lặp, chồng chéo và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tạm thời loại bỏ nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các loài cây dược liệu trong dự thảo Quyết định. Đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các cây dược liệu nêu trên.
Thực hiện Nghị quyết số 257/2025/NQ15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc Hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó tại điểm b, khoản 7, Điều 1 quy định: “b) Đối với ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm cả vốn của năm 2021, năm 2022, năm 2023, năm 2024 đã được chuyển nguồn sang năm 2025) của 03 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chưa thực hiện hoặc chưa giải ngân hết trong năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026: Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được quyết định điều chỉnh kinh phí, vốn từ các nội dung, hoạt động đã hết nhiệm vụ chi để thực hiện các nội dung, hoạt động khác bảo đảm không vượt quá tổng mức, không làm thay đổi cơ cấu chi đầu tư, chi thường xuyên của từng chương trình mục tiêu quốc gia đã được cấp có thẩm quyền giao.”.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã đang thực hiện các Kế hoạch phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với các loài cây Dược liệu như Sa nhân tím, Sâm Lai Châu,Tam thất, Đương quy, Hoàng liên, Bạch cập, Hy thiêm, Bách bộ,… trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2036. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp khó khăn, vướng mắc lớn trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán do chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở áp dụng thống nhất.
Do đó, việc xây dựng và ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết và cấp bách, cụ thể:
- Làm căn cứ pháp lý để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức triển khai các dự án, mô hình phát triển dược liệu đúng quy định. 
- Bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển sang năm 2026, tránh nguy cơ chậm giải ngân hoặc không giải ngân được do thiếu cơ sở định mức. 
- Chủ động trong quản lý nhà nước tại địa phương trong bối cảnh Trung ương chưa ban hành định mức, đồng thời vẫn bảo đảm phù hợp thực tiễn tại tỉnh Cao Bằng. 
- Tạo cơ sở thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị dược liệu bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt. 
Từ các nội dung trên, việc Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý hiện nay.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
Việc ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm xây dựng hệ thống định mức thống nhất, làm cơ sở pháp lý cho công tác lập dự toán, thẩm định, quản lý và tổ chức thực hiện.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 
- Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đúng thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; bảo đảm sự thống nhất với các quy định chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và trình độ sản xuất của tỉnh.
- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý, làm cơ sở thống nhất áp dụng cho lập dự toán, thẩm định, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện dự thảo văn bản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Thực hiện Công văn số 1151/UBND-KT ngày 19 tháng 4 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 
Sau khi hoàn thành dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số ……./SNNMT-CCKL ngày …. tháng …. năm 2026 về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và gửi lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường và đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng theo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số ……/BCTĐ-STP ngày …/…./2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
b) Đối tượng áp dụng
Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động có sử dụng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi Quyết định này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác trong quá trình áp dụng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu áp dụng cho hoạt động nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 03 Điều, gồm:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
b) Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
b) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các hoạt động có sử dụng, áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi Quyết định này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan khác trong quá trình áp dụng, thẩm định, nghiệm thu, thanh quyết toán các chương trình, dự án, mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quy định một số nội dung về định mức kinh tế - kỹ thuật
1. Nguyên tắc áp dụng
Định mức là mức tối đa, có thể hỗ trợ thấp hơn định mức tùy theo quy trình kỹ thuật, kinh phí được phê duyệt.
2. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với một số loài cây Dược liệu gồm: Sa nhân tím, Sâm Lai Châu, Tam thất, Đương quy, Hoàng liên chân gà, Bạch cập, Hy thiêm, Bách bộ, Trúc  sào, Kim tiền thảo, Khôi tía, Hoài sơn, Hà thủ ô đỏ, Giảo cổ lam, Đinh lăng, Đảng sâm, Diệp Hạ Châu, Cát sâm, Ba kích, Bảy lá một hoa (Thất diệp nhất chi hoa), Đan sâm, Actisô, Bạch chỉ, Cà gai leo, Bạch hoa xà thiệt thảo, Bán chi liên, Bồ công anh, Hoàng tinh hoa trắng, Địa liền, Sâm bố chính, Cốt khí củ, Xuyên tâm liên, Cúc hoa vàng, Hương nhu trắng, Hương nhu tía, Huyền sâm, Tam thất hoang, Ngũ gia bì hương, Ngũ gia bì gai, Nhân trần, Địa hoàng, Trà hoa vàng, Hồi lấy lá, Mạch môn (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….tháng …. năm …….
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại quyết định này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
3. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung theo quyết định này.
4. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế làm thay đổi căn cứ tính toán định mức thì cơ quan, đơn vị áp dụng định mức có trách nhiệm kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc ban hành định mức mới cho phù hợp.
5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.”
3. Nội dung cơ bản của Dự thảo
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(2) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 
(3) Bảng tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị.
(4) Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
(5) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với quy định pháp luật hiện hành.
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